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                                                                                                                              Hoàng Thị Mỹ                                                                                                          

Ngày

/Thứ 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết  

theo  

PPCT 

Môn 

( Phân môn) 
Tên bài ĐDDH 

Hai 

18/4 

1  Chào cờ Sơ kết tuần  

2 117 Tiếng Việt (Đ) Mai An Tiêm (T1) BGĐT 

3 146 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000  BGĐT, BP 

4 
30 Âm nhạc - Ôn tập: Hát và đọc nhạc 

- Vận dụng - sáng tạo 
 

5 118 Tiếng Việt(Đ) Mai An Tiêm (T2) BGĐT, BP 

6 30 Đạo đức Tìm hiểu quy định nơi công cộng ( T2)  

7 
 HDH Dạy bù Toán :Phép trừ (có nhớ) trong phạm 

vi 1000 
 

Ba 

19/4 

1 30 Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh  

2 30 Tiếng Việt (V) Chữ hoa W (kiểu 2) Chữ mẫu 

3 147 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (T2) BGĐT 

4  TA   

5  GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

6 30 Tiếng Việt (N-N) Kể chuyện: Mai An Tiêm. BGĐT 

7 
 HDH Dạy bù TNXH:Ôn tập về chủ đề: Con người 

và sức khỏe 
BN 

Tư 

20/4 

1 119 Tiếng Việt(Đ) Thư gửi bố ngoài đảo BGĐT 

2 120 Tiếng Việt(Đ) Thư gửi bố ngoài đảo. BGĐT,BP 

3  Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

4 148 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (T3) BGĐT 

5 59 TNXH Ôn tập về CĐ: Con người và sức khỏe( T2) BGĐT 

6 30 HĐTN Giữ vệ sinh môi trường BGĐT 

7  HDH Dạy bù N-V: Thư gửi bố ngoài đảo. BN 

Năm

21/4 
Nghỉ 
HĐN

K 

1 30 Tiếng Việt (CT) N-V: Thư gửi bố ngoài đảo. BGĐT 

2 149 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000  BGĐT 

3 30 Tiếng Việt (LT1) Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.  BGĐT,BN 

4 60 TNXH Ôn tập về CĐ: Con người và sức khỏe( T3) BGĐT 

5  GDĐP GD KNS ( Bài 1 :Câu hỏi thông minh ( T1) BGĐT 

6  GDTC Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay  

7  HDH    BN 

Sáu 

 22/4 

1 30 Tiếng Việt (LT2) Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân BGĐT 

2  TA   

3 150 Toán Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 (T4) BGĐT 

4 30 Tiếng Việt Đọc MR BGĐT 

5  TCMT Chúng em vui chơi  ( T)  

6  HDH Dạy bù: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp.  BN 

7  SH lớp Sơ kết tuần 30. Kế hoạch tuần 31 Sổ thi đua 


